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DANH SÁCH NGUỒN 
THÔNG TIN VÀ TRỢ GIÚP:
Hành Động vì Sự An Toàn và Sức Khoẻ

Danh Sách Tài Nguyên này có thể trợ giúp những doanh nghiệp nhỏ tại California tuân thủ những quy định của 
Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật (Injury and Illness Prevention Program - IIPP) của Cal/OSHA 
cũng như những quy định về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp khác. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hay cần sự 
trợ giúp, vui lòng liên lạc Trung Tâm nguồn Tài Nguyên và trợ giúp woshtep hay bất cứ cơ quan nguồn thông tin 
và trợ giúp khác được liệt kê.  

NGUỒN THÔNG TIN VÀ TRỢ GIÚP ĐỂ SOẠN THẢO IIPP CỦA QUÝ VỊ
Dưới đây là một số nguồn thông tin và trợ giúp để trợ giúp quý vị soạn thảo IIPP của quý vị. Hãy nhớ tham 
khảo Hành Động vì Sự An Toàn và Sức Khoẻ của WOSHTEP: Hướng Dẫn Phát Triển Chương Trình Phòng Ngừa 
Chấn Thương và Bệnh Tật Tại Nơi Làm Việc Của Quý Vị và Biểu Mẫu IIPP. 

Hướng Dẫn Phát Triển Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật (Injury and 
Illness Prevention Program - IIPP) Tại Nơi Làm Việc Của Quý Vị  của Cal/OSHA 
Sách hướng dẫn này mô tả các trách nhiệm của người chủ sử dụng lao động trong việc thiết lập, thi hành,  
và duy trì một IIPP.  Nó cũng phác thảo các bước có thể được thực hiện để phát triển một chương trình hiệu 
quả, giúp bảo đảm sự an toàn và sức khoẻ của người lao động tại nơi làm việc. Sách hướng dẫn này bao gồm 
các danh mục tự kiểm tra. 

Liên lạc văn phòng khu vực Cal/OSHA tại địa phương của quý vị để lấy một bản, hoặc tải nó xuống tại  
trang mạng:
www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/iipp.html.
http://www.dir.ca.gov/dosh/etools/09-031/index.htm

Nguồn thông tin và trợ giúp từ Công Ty Bảo Hiểm Bồi Thường Người Lao Động của Quý Vị 
Hầu hết công ty bảo hiểm bồi thường người lao động có trợ giúp kiểm soát tổn thất, bao gồm sự trợ giúp 
trong việc soạn thảo IIPP của quý vị. Liên lạc đại lý bảo hiểm của quý vị hoặc nhân viên quản lý rủi ro để biết  
về nguồn tài nguyên sẵn có. 

NGUỒN THÔNG TIN VÀ TRỢ GIÚP VỀ SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN  

•	 Chương Trình Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Lao Động (Labor Occupational Health Program - LOHP) tại 
UC Berkeley là một chi nhánh dịch vụ công cộng của Trung Tâm Sức Khoẻ Nghề Nghiệp và Môi Trường 
thuộc University of California tại Berkeley. Mục đích chính của LOHP là làm giảm những chấn thương, 
bệnh tật và tử vong nghề nghiệp bằng việc giúp người lao động đảm nhậm vai trò chủ động trong việc 

http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/iipp.html
http://http://www.dir.ca.gov/dosh/etools/09-031/index.htm
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xác định và kiểm soát các nguy cơ, và bằng việc xúc tiến các chính sách và chương trình hỗ trợ tính an 
toàn tại nơi làm việc. LOHP phối hợp với các tập đoàn lao động, đối tác quản lý lao động chung, chủ sử 
dụng lao động, tổ chức cộng đồng, nhà nghiên cứu, và cơ quan công cộng để xác định và xử lý những 
vấn đề quan trọng và nổi trội nhất tác động đến điều kiện làm việc. Xem: http://www.lohp.org hoặc gọi 
(510) 643-4335

•	 Chương Trình An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Lao Động tại UCLA (Labor Occupational Safety 
and Health Program/UCLA-LOSH) phối hợp với những người lao động, nghiệp đoàn, tổ chức cộng 
đồng, người chủ sử dụng lao động, viện sĩ, sinh viên, nhân viên đại diện chính quyền , và chuyên gia y 
tế để cải thiện các điều kiện sức khoẻ và an toàn cho người lao động tại Miền Nam California. Những 
sáng kiến bao gồm việc tập huấn về sức khoẻ và sự an toàn, giáo dục cho người lao động có thu nhập 
thấp, thuộc nhóm thiểu số, và nhập cư, việc vận động công cộng, và tham gia vào việc nghiên cứu toàn 
ngành nghề liên quan đến các vấn đề chính sách tại California. Xem : http://www.losh.ucla.edu hoặc gọi 
(310) 794-5964

•	 Trung Tâm Phương Tây về Sức Khoẻ và An Toàn Nông Nghiệp ở UC Davis (WCAHS) là một chương trình 
tổng quát, đa hệ luật dành cho việc tiềm hiểu và phòng chống bệnh tật và chấn thương trong nông 
nghiệp phương Tây. Các sáng kiến bao gồm nghiêm cứu, các hoạt động phòng chống/ngăn chặn và 
giáo dục nói về sức khoẻ và an toàn cho nông dân, người nhà nông dân, các nông dân làm thuê và gia 
đình họ. Tìm hiểu thêm ở: http//agcenter.ucdavis.edu hoặc gọi (530) 752-4050.

CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VÀ CÁC TỔ CHỨC  
TÀI NGUYÊN KHÁC  

•	 Ủy Ban về An Toàn và Sức Khoẻ và Bồi Thường Người Lao Động (Commission on Health and Safety 
and Workers’ Compensation - CHSWC) California là một tổ chức quản lý lao động chung, được thành 
lập theo luật cải cách bồi thường người lao động năm 1993 và chịu trách nhiệm thẩm tra các hệ thống 
sức khoẻ và an toàn và bồi thường người lao động tại California, và đề nghị những điều chỉnh về mặt 
quản lý và/hoặc lập pháp để cải thiện hoạt động của họ. Trang mạng của cơ quan này có cung cấp 
thông tin về sức khoẻ và an toàn, và bồi thường người lao động. Xem: http://www.dir.ca.gov/chswc

•	 Ban An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp California (California Division of Occupational Safety and 
Health - Cal/OSHA) có thông tin về các quy chế sức khoẻ và an toàn và cung cấp các ấn phẩm miễn phí. 
Dịch Vụ Tư Vấn Cal/OSHA có trợ giúp chuyên môn cho những chủ sử dụng lao động về những vấn đề 
sức khoẻ và an toàn. Dịch vụ tư vấn gồm có việc cung cấp miễn phí những lần tư vấn tại chỗ, trợ giúp 
trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn Cal/OSHA, hội thảo giáo dục, và các ấn phẩm. Để biết thêm thông tin 
về Cal/OSHA, xin xem: http://www.dir.ca.gov/dosh or http://www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html

•	 Ban Bồi Thường Người Lao Động cung cấp các quyền lợi cho người lao động bị chấn thương.  
Trang mạng của họ có cung cấp thông tin cho những chủ sử dụng lao động và người lao động bị chấn 
thương về những quyền lợi bồi thường người lao động. Xem: http://www.dir.ca.gov/dwc

http://www.lohp.org
http://www.losh.ucla.edu
http://www.dir.ca.gov/chswc
http://www.dir.ca.gov/dosh
http://www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html
http://www.dir.ca.gov/dwc
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•	 Dịch Vụ Hệ Thống và Thông Tin Đánh Giá Nguy Cơ (Hazard Evaluation System and Information 
Services - HESIS) thuộc Bộ Y Tế Công Cộng California có thể giải đáp cho các chủ sử dụng lao động và 
người lao động về những thắc mắc liên quan đến sự tác động của những tác nhân hoá học và vật lý tại 
nơi làm việc đối với sức khoẻ. Xem: http://www.cdph.ca.gov/programs/hesis/ 

•	 Chi Nhánh Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (Occupational Health Branch - OHB) thuộc Bộ Y Tế Công Cộng 
California có cung cấp các tờ thông tin và các ấn phẩm khác về những hoá chất cụ thể, nguy cơ 
khác, và nguy cơ trong những loại công việc cụ thể. Xem: www.cdph.ca.gov/programs/ohb/Pages/
Publications.aspx

•	 Những công cụ của Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (Occupational Safety and 
Health Administration - OSHA) Liên Bang là những công cụ tập huấn "không phụ thuộc," tương tác, 
thông qua mạng về những đề tài an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. Chúng được minh hoạ rất đầy đủ  
và sử dụng những trình đơn sinh động. Một số công cụ còn cho phép người sử dụng đặt câu hỏi và 
nhận được lời khuyên xác thực về việc những quy chế OSHA được áp dụng tại nơi làm việc của họ  
như thế nào . Trang này cũng có những đường dẫn đến những đề tài cụ thể về an toàn.  
Xem: http://www.osha.gov/dts/osta/oshasoft/index.html

•	 Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (U.S. Environmental Protection Agency - EPA), cho thi hành 
những quy chế về môi trường giúp bảo vệ sức khoẻ của con người cũng như môi trường. EPA cũng tiến 
hành nghiên cứu nhằm xác định, hiểu biết, và giải quyết những vấn đề môi trường hiện tại và trong 
tương lai. Xem: http://www.epa.gov

•	 Viện An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Quốc Gia (National Institute for Occupational Safety and 
Health - NIOSH) là cơ quan Liên Bang chịu trách nhiệm tiến hành nghiên cứu và đưa ra những khuyến 
nghị để phòng ngừa những bệnh tật và chấn thương liên quan đến công việc. NIOSH có cung cấp miễn 
phí những tờ thông tin về hoá chất, công thái học và những nguy cơ khác. Chương trình Đánh Giá  
Nguy Cơ Sức Khoẻ (Health Hazard Evaluation - HHE) thực hiện nghiên cứu về những nguy cơ tại  
những nơi làm việc cụ thể. Người lao động, nghiệp đoàn và chủ hãng có thể yêu cầu các HHE.  
Xem: http://www.cdc.gov/niosh

•	 Hội Đồng An Toàn Quốc Gia có cung cấp nhiều dịch vụ thông tin đa dạng. Xin gọi điện thoại hay đi 
đến chi nhánh tại địa phương của quý vị để lấy tài liệu liên quan đến doanh nghiệp của quý vị. Tìm chi 
nhánh tại địa phương của quý vị tại: http://www.nsc.org

http://www.cdph.ca.gov/programs/hesis/
www.cdph.ca.gov/programs/ohb/Pages/Publications.aspx
www.cdph.ca.gov/programs/ohb/Pages/Publications.aspx
http://www.osha.gov/dts/osta/oshasoft/index.html
http://www.epa.gov
http://www.cdc.gov/niosh
http://www.nsc.org

